
 

 
Ngô Đồng 

Homeschool 

 
CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 BLOCK 2 TUẦN 3 

 
Dự án giáo án tiểu học Stiener rất cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của quý phụ 

huynh. Đây là sở hữu trí tuệ của Cộng đồng giáo viên Ngô Đồng sau nhiều nổ lực tập 
hợp và biên soạn. Rất mong Phụ huynh lưu hành nội bộ. 

--------------○○○○○○--------------- 
 
NỘI DUNG THÁNG 3 –BLOCK 2 TUẦN 3 NGUYÊN ÂM U Ư E Ê 
 

Tuần 1 Giới thiệu thanh dấu 
Nguyên âm A Ă Â 

Tuần 2 Nguyên âm O Ô Ơ  
Tuần 3 Nguyên âm U Ư, E Ê 
Tuần 4 Nguyên âm I Y – Ôn tập đánh vẫn 

 
 Nhịp điệu sinh hoạt trong một tuần 
 

 Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
 

BÀI HỌC 
CHÍNH 
Trí nhớ 

 
 

Não 
Đôi bàn tay 
Sức sống 

8h-8h30 Khởi động- vận động theo nhịp 
Các động tác yoga, bài tập nhẹ, khởi động 

8h30-9h Ôn bài 
 

9h-10h Bài học chính theo giáo án 
Câu chuyện dẫn nhập 

10h-10h3
0  

Trải nghiệm giác quan 
Trình bày, hồi tưởng, câu hỏi mở rộng 

Hoạt động bàn tay, trò chơi, vận động nhịp điệu bổ trợ trí nhớ cho bài học 
chính 

(Vận động tinh giúp trí nhớ đào sâu thông qua bàn tay và bàn chân- nhảy 
múa, ca hát) 

Đọc thơ, nhạc, trò chơi với sỏi, que, túi đậu, toán đố, giải quyết tình huống, 
vẽ form 

 Nghỉ trưa 
 
 

TÂM HỒN 
 
 

Ý CHÍ 

2h-3h Giờ làm việc bồi dưỡng cảm xúc 
 Vẽ màu sáp Đất nặn Vẽ màu nước Thổi sáo 

Thủ công 
Làm bánh 

3h-3h30 Học ngoại ngữ qua bài hát, âm nhạc 
Đóng kịch, SHVT 

3h30-4h Vận động 
ngoài trời 

Vận động 
ngoài trời 

Vận động 
ngoài trời 

Vận động 
ngoài trời 

Vận động 
ngoài trời 
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​ CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 BLOCK 2 TUẦN 3 NGÀY 14/3-18/3 
 

Nội dung 
Hoạt động 

Thứ hai 
(Ngày 14/3) 

Thứ ba 
(Ngày 15/3) 

Thứ 4 
(Ngày 16/3) 

Bài học 
chính 
8h30 -10h 

1.Khởi động, trò chơi, đọc 
xướng 
2. Bài học chính 
 -Kể chuyện Trái đất xinh 
đẹp ( p1) 
- Giới thiệu nguyên âm U, 
Ư 
3. Tập chép và học ghép 
vần U 
4. Kết thúc buổi học 

1.Hoạt động vòng tròn, 
đọc xướng 
2. Bài học chính 
- Kể lại câu chuyên 
ngày hôm qua 
- Học vần Ư, bài thơ 
cây Dừa 
3. Vẽ form cầu vồng 
34. Kết thúc buổi học 
 

1.Hoạt động vòng tròn, 
đọc xướng 
2. Bài học chính 
-  Kể chuyện Trái đất 
xinh đẹp (p2) 
- Học vần E, Ê 
3. Ghép vần nguyên âm 
4. Kết thúc buổi học 
 

Buổi chiều 
(14h-17h) 

Tập hát  
Em yêu hoa hồng này 

Vận động  
Đồng dao 

Vẽ Màu nước 

 Thứ 5 (ngày 17/3) Thứ 6 (ngày 18/3) Thứ 7, CN 
Buổi sáng  
8h30 -10h 
 

1.Hoạt động vòng tròn, đọc 
xướng 
2. Bài học chính  
- Ôn lại câu chuyện 
-Học và ghép âm vần Ê 
3. Kết thúc buổi học 

1.Hoạt động vòng tròn, 
đọc xướng 
2. Bài học chính 
- Thơ & Vè   
- Ôn tập ghép vần 
3. Vẽ form 
4. Kết thúc buổi học 

Nghỉ ngơi 

Buổi chiều 
14-17h 

Nặn sáp ong con gà con Thủ công xếp lá hình 
chữ cái các nguyên âm 

 

 
 
 
 
 
 
CHI TIẾT NGÀY 
THỨ HAI NGUYÊN ÂM  E Ê U Ư 
9h-10h ​
Bài học chính 

1.​ Khởi đồng - SH vòng tròn 
 
- Cùng hát bài: Một ngày mới.  

Nào cùng nhau ta nắm lấy tay 
Chào ngày mới bắt đầu 
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Cùng học cùng chơi và cất tiếng ca 
Chào buổi sớm nắng mai 

Từ bàn tay tôi trao 
Từ con tim tôi dâng 

Cùng khối óc tôi sáng tinh khôi 
Trọn cả ngày 

​
- Mẹ hát con nghe bài Em yêu hoa hồng này (bên dưới phần buổi chiều) 
-Đọc bài đồng dao trò chơi Lộn cầu vồng và cùng chơi.​
-Đọc và chơi trò Chi chi chành chành, Tập tầm vông.​
Trò chời mới : Đọc bài đồng dao trò chơi Mèo đuổi chuột và cùng chơi 

Đồng Dao / Trò chơi bàn tay 

Trời mưa (đặp hai bàn tay ) 
Quả dưa vẹo vọ, (vừa đọc vừa đập chéo tay với người đối diện)​
Con ốc nằm co. (vừa hát vừa đập chéo tay với người đối diện)​
Con tôm đánh đáo (vừa hát vừa đập chéo tay với người đối diện)​
Con cò kiếm ăn (vừa hát vừa đập chéo tay với người đối diện) 
                                     Tương tự với bài 
Trời mưa Trời gió ​
Mang vó ra ao ​
Được con cá nào ​
Về xào con nấy ​
Được con cá này ​
Thì để phần cha ​
Được con rô bé ​
Thì để phần mẹ ​
Được con cá bè ​
Thì để phần em ​
Trời mưa Trời gió ​
Mang vó ra ao. 
 
 
- TRÒ CHƠI ĐI THĂNG BẰNG VỚI TÚI ĐẬU: 
 
Xếp ghế cho bé đi thằng bằng hoặc vẽ đường thẳng, zic zắc, đường tròn cho 
bé đi thắng bằng với túi đậu trên đầu. Khi dừng lại nghiêng đầu cho túi đậu 
rơi vào rổ. 
 
 
2. Đọc bài xướng buổi sáng 
​
Khi nhìn Mặt Trời, con nghĩ tới linh hồn Tạo Hoá,​
Khi nâng tay lên, tâm hồn Tạo hoá sống trong con,​
Khi bước chân đi, là ý chí Ngài dâng động trong con.​
Và khi con nhìn vào một người, con cũng thấy tâm hồn Tạo Hoá sống trong 
họ.​
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Cũng cả trong cha con, trong mẹ con,​
Trong động vật và hoa lá, trong cây cối và đất đá.​
Không bao giờ nỗi sợ hãi có thể tới gần con,​
Khi con nghĩ – Linh Hồn của Tạo Hoá;​
Khi con sống – Tâm hồn của Tạo Hoá;​
Khi con hành động – Ý Chí của Tạo Hoá.​
Trong con sống động bao sinh linh​
Trong con chứa đựng biết bao điều​
Từ trái tim con Nói nên lời Đấng Tạo Hoá.​
Và Ngài là Ngôi Lời tuyệt nhất​
Khi con có thể yêu thương​
Tới mọi sinh linh, tới tất cả con người.​
(Steiner/1924) 
​
3. Bài học chính  

-​ Kể chuyện Trái Đất xinh đẹp 
 

      Hàng ngày, các thiên thần tiếng nói vẫn xuống thăm thế gian. Họ mang âm thanh 
của cảm xúc, tình yêu, lời ngợi ca cuộc sống để trải vào lời nói của mỗi người nơi 
trái đất. Những tiếng hát cất lên bay qua núi đồi, sông suối. Tiếng chim ca líu lo, 
tiếng gà gáy sớm mai, các con vật hú gọi nhau, tiếng suối chảy rách, tiếng gió xào 
xạc lay nhẹ bông lúa, gió rít mạnh hơn Ù..ù…xuyên cây cành.Con người vui vẻ nói 
cười và hát ca suốt cả ngày. 
 
        Những âm thanh từ trái tim được Thiên thần A Ă Â O Ô Ơ U Ư I E Ê gởi vào 
mỗi đứa trẻ từ lúc sinh ra. Các thiên thần vẫn cứ ở quanh em bé để dạy dỗ các em 
cho đến lúc những âm A  À ƠI được nói trôi chảy từ đôi môi chúm chím đó. Khi các 
âm thanh này được đặt vào trong tiếng nói, con người sẽ mãi yêu thương nhau và 
sống trong hạnh phúc. Các thiên thần đã đặt tình yêu của mình vào trong mỗi chữ để 
nối tiếp tình yêu bao la của Thượng Đế vào trong mỗi người. 
 
     Vào mỗi sớm mai, các thiên thần lại băng qua chiếc cầu vồng rực rỡ dệt muôn 
màu để xuống Trái Đất làm việc. Công việc các thiên thần rất nhiều để giúp đỡ cuộc 
sống vội vã của con người. Họ tạo ra những ngọn núi xanh mát, những cánh đống 
tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh và biển rộng bao la. Các mùa được tạo ra quanh năm 
để đem lại thức ăn. Từ sáng sớm bình minh đến hoàng hôn rực rỡ, cây cối đâm chồi 
phát triển, sự sống sinh sôi. con người cao lớn trưởng thành. 
 
     Một ngày nọ, thiên thần A dẫn đứa trẻ đi qua nhiều cảnh tượng đẹp tuyệt trần 
như ánh sáng mặt trời, hoa lá, tổ chim, những đám bây bồng bềnh trôi. Đến đâu bọn 
trẻ cũng vui sướng reo ca “ A….A…đẹp quá” . Ánh mắt long lanh rạng ngời và trầm 
trồ ngỡ ngàng, thán phục  trước sự sáng tạo trong công việc của những thiên thần. 
Thiên thần A mỉm cười “ Hãy bày tỏ sự thán phục đó và giữ âm A trong tiếng nói 
mỗi ngày nhé “ 

Cầu vồng xa xa 
Lấp la lấp lánh 

Tuôn chảy vô tận 
Bài hát diệu kỳ 
Chữ A, chữ A 
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(Mẹ có thể vẽ âm A Ă Â để ôn lại bài cho bé) 
 
      Cũng ngày hôm đó vào buổi chiều mây xám xịt khiến mặt trời khuất bóng. Trời 
trở nên tối dần và những cơn gió lớn rít mạnh Ù ù . Lúc đó thiên thần U đang làm 
việc tại những ngọn núi. Một cơn giông bão dữ dội như xé toạc chiếc áo thiên thần 
và Người phải nấp bên dưới một khe đá. Trong đêm u tối, mệt mỏi và kiệt sức, thiên 
thần vọng ra tiếng gọi sự giúp đỡ : 

 
U…U…..u…u…u….oooh  (mẹ viết và vẽ  bảng chữ U) 

Ôi cơn bão mạnh mẽ đã làm ta lạc mất con đường của sự thật. 
Ai sẽ giúp tôi vượt qua sự u ám này ? 

 

 
 
       
        Ngay khi những âm thanh vọng ra từ hẻm núi của thiên thần U, các thiên 
thần khác đã có mặt kịp lúc. Họ cùng nhau nắm tay hát vang những âm thanh 
từ trái tim để thắp lên ánh sáng hy vọng cho thiên thần U. Sau đêm giông bão 
đó, các thiên thần đã tận hưởng một buổi sáng thú vị trong ánh nắng ấm áp. 
Tiếng ca của họ một lần nữa ngân xa : 
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Đêm đã dần tan 
Ánh sáng tràn lan 

Dưới ánh nắng mới 
Ta cùng chào ngày vui. 

Âm U sẽ ở lại trong những khoảng lặng của giờ khắc mà con người cần sự trợ 
giúp nhất 

Trong đêm u tối 
Gió thổi Ù ù 

Xuyên cây lá cành 
Ánh sáng lu mờ 
Vang vọng âm U 
…U..U…u…u… 

       
Chép đoạn thơ lên bằng và chép vào vở học 

​
Trong đêm u tối 

Gió thổi Ù ù 
Xuyên cây lá cành 

Ánh sáng lu mờ 
Vang vọng âm U 
…U..U…u…u… 

 
 
Học ghép vần U,Ư,O, Ô Ơ 
Mẹ làm thẻ chữ cho bé tập đọc và đánh vần 
 

Ua UNG Um ƯƠU 
Ui ƯU ƯN AU 

 
Mẫu thẻ chữ 

 
4. Đọc bài xướng kết thúc bài học:​
Bài học giờ đây đã kết thúc ​

Ngô Đồng Homeschool 
Page 6 
 



Những gì được học con sẽ nhớ.​
Con biết, con hiểu, và con thấy​
Khi con làm việc hết sức mình​
Minh triết, sức mạnh và tình yêu​
Sẽ lớn trong con và mọi người. 
​
 

14h30-15h30​
Hát 

1.Đọc bài xướng buổi chiều: ​
Từ đầu đến chân 
Con được tạo ra theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá. 
Từ trái tim con thẳng đến đôi tay 
Con cảm thấy hơi thở của Tạo Hoá. 
Khi con nói bằng miệng 
Con làm theo ý Ngài. 
Khi con nhìn thấy Ngài​
Trong cha và mẹ, 
Trong tất cả những người thân yêu, 
Trong động vật và hoa lá, 
Trong cây và đất đá, 
Không gì có thể đem sợ hãi vào con,​
Chỉ với tình yêu dành cho tất cả là mãi ở trong con.​
(Steiner/ Prayers for Mother and Children/1924) 
 
-Tập hát  bài “ EM YÊU HOA HỒNG “ 
 
Em yêu hoa hồng này 
Yêu hoa thủy tiên này 
Em yêu núi rừng này 
Yêu sao ngọn đồi nhấp nhô 
Lấp lánh ánh sao trên trời 
Khi mặt trời đi ngủ 
Bee Doo Bee Doo Bee Doo Bee Doo Bee Doo Bee Doo 
 
Em yêu Cha mẹ này  
Yêu anh chị em này 
Em yêu xóm làng này 
Yêu sao ngọn đồi nhấp nhô 
Lấp lánh ánh sao trên trời 
Khi mặt trời đi ngủ 
Bee Doo Bee Doo Bee Doo Bee Doo Bee Doo Bee Doo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=airTOWtbuRM 
 
 

16h-15h​
Chơi ngoài 
trời  

Chơi tự do ngoài trời. 
Trong lúc chơi thì ôn bài đồng dao  
Trời mưa trời gió ​
Mang vó ra ao ​
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Được con cá nào ​
Về xào con nấy ​
Được con cá này ​
Thì để phần cha ​
Được con rô bé ​
Thì để phần mẹ ​
Được con cá bè ​
Thì để phần em ​
Trời mưa Trời gió ​
Mang vó ra ao. 

 

 
 
THỨ BA NGUYÊN ÂM  E Ê U Ư 
9h-10h ​
Bài học chính 

1.Khởi đồng - Hoạt động vòng tròn 
- Cùng hát bài Một ngày mới. ​
- Thối sáo 
- Ca hát 
- Trò chơi dân gian 
- Động tác yoga 
- Đọc xướng  
 
2.Đọc xướng buổi sáng 
3.Bài học chính  
- Ôn tập  U  
- Học vần Ư 
- Đọc thơ CÂY DỪA 

Cây dừa xanh toả nhiều tàu​
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng​

Thân dừa bạc phếch tháng năm​
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao 

Đêm hè hoa nở cùng sao​
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh​

Ai mang nước ngọt, nước lành​
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa 

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa​
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo​

Trời trong đầy tiếng rì rào​
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra… 

Đứng canh trời đất bao la​
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi 
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1967​
Tác giả: Trần Đăng Khoa. 

-​ Bé vẽ vào tập cây Dừa 
-​ Tập đánh vần Ư , ƯA  
-​ Ghép chữ DỪA 
-​ Chép lại đoạn thơ 

Cây dừa xanh toả nhiều tàu​
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng​

Thân dừa bạc phếch tháng năm​
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao 

-​ Mẹ vẽ thẻ chữ (đơn giản cho bé dễ nhớ) 

Ư ƯA ƯU ƯƠU 

-​ Vẽ form cầu vồng  

Đọc bài thơ 
 

Có những cây cầu bắc qua sông 
Xinh đẹp như em hằng mong 

Nhưng cầu vồng đến thiên đường ấy 
Cao vượt qua những ngọn cây 

Nối con đường trái đất đến trời mây 
Là cây cầu đẹp hơn tất thảy 

Có những con thuyền trôi trên sông 
Và những con tàu trôi trên biền mênh mông 

Nhưng những đám mây trôi ngang trời lơ lững 
Là đẹp hơn tất thảy, mây bềnh bồng. 

 
(Truyện thơ sách trường Cầu Vồng) 

  

 
4.Đọc bài xướng kết thúc bài học:​
Bài học giờ đây đã kết thúc ​
Những gì được học con sẽ nhớ.​
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Con biết, con hiểu, và con thấy​
Khi con làm việc hết sức mình​
Minh triết, sức mạnh và tình yêu​
Sẽ lớn trong con và mọi người. 
 

14h30-15h30​
 

1.Đọc xướng buổi chiều 
 

2.Vận động Eurthmy các nguyên âm AOUEI (tuần trước) 
+ Chơi trò chơi ngoài trời: Vẽ hình nét tròn bằng than trên sân/ vẽ trên cát/ vẽ 
bằng que củi khô trên sân đất.  
+ Chuyển động của các nguyên âm AUEOI 
+ Tìm trong tự nhiên,tranh vẽ các hình ảnh giống chữ E (cánh chim én, cây 
cung…) Bé tự khám phá thêm 
 + Đồng dao : Trò chơi Bắt chập lá tre 
 

Ù à ù ập 
Bắt chập lá tre 

Bắt đè lá muống 
Bắt cuống lên hoa 

Bắt gà mổ thóc 
Bắt học cho thông 
Cày đồng cho sớm 
Nuôi lợn cho chăm 
Nuôi tằm cho rỗi 
Dệt cửi cho mau 

Nuôi trâu cho mập 
Ù à ù ập 

Cách chơi: 
-  Số lượng người chơi không hạn chế, ít nhất là từ 3 người trở lên. Nếu đông thì 
chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 5- 7 người trở lên 
-  Địa điểm chơi là sân nhà, sân trường...rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng 
-  Người quản trò mở lòng bàn tay ra, các bé để ngón tay trỏ (các ngón khác nắm 
lại) của mình vào lòng bàn tay người cái. Người quản trò đọc bài đồng dao, khi đọc 
đến tiếng “ập” cuối cùng, người quản trò nắm chặt bàn tay lại. Nếu nắm được ngón 
trỏ của bé nào thì bé đó phải bị phạt theo như giao ước trước của tập thể chơi. 
-  Nếu người quản trò không nắm được ngón trỏ của bé nào thì trò chơi bắt đầu lại 
từ đầu với bài đồng dao 
-  Người quản trò đọc bài đồng dao phải to, rõ, nhanh, đúng, đủ vần điệu 
-  Quản trò không được nắm tay lại khi chưa đến chữ “ập” cuối cùng 
-  Các bé không được rút tay trước khi người quản trò đọc đến chữ “ập" cuối cùng 
 
3.Kết thúc buổi học 
 

16h-15h​
  

+ Trò chơi nhảy dây 
+ Trò chơi nhảy lò cò 
Hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=G0IHcI_gevo 
Trong lúc chơi thì ôn bài đồng dao  
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THỨ TƯ NGUYÊN U Ư E Ê 
9h-10h ​
Bài học chính 

1.Khởi đồng - Hoạt động vòng tròn 
- Cùng hát bài Một ngày mới. ​
- Thối sáo 
- Ca hát 
- Trò chơi dân gian 
- Động tác yoga 
- Đọc xướng  
 
Trò chơi bàn tay :  
Gieo hạt 

Đào một cái hố nhỏ 
Gieo một hạt mầm xinh 
Tưới thêm một chút nước 
Nhổ một vài cọng cỏ 
Đuổi một chú bọ nhỏ 
Hây da… Chú chạy rồi 
Thêm một vạt nắng trời 
Là bông hồng khẽ nở 
https://www.youtube.com/watch?v=RqL8Kl6A2Y4 
 

 
2.Đọc xướng buổi sáng 
3.Bài học chính  
- Ôn tập  U, Ư 
- Giới thiệu âm E Ê 
- Kể chuyện Trái Đất xinh đẹp (phần 2) 
 
Phần 2 : Âm E Ê  
 
      Trong lúc các thiên thần ngồi ngắm ánh bình minh rực rỡ thì từ xa đột 
nhiên xuất hiện một con quái vật màu xanh lá cây trồi lên từ mặt biển. Một 
con rồng xanh xấu xí chuẩn bị leo lên bờ biển tuyệt đẹp. Điều này chắc chắn 
sẽ phá hủy cuộc sống tươi đẹp, yên bình của trẻ em nơi đây. Rồng xanh đến 
sẽ tàn phá những điều đẹp đẽ của trái đất mà các thiên thần đã dựng nên. 
Chưa hết, nó còn đem lại những đố kỵ, tham lam trong lòng mỗi người, làm 
cho mọi người tưởng mình rất ngu ngốc và oán giận nhau. Lâu dần, con 
người sẽ không còn tin vào chính mình và những người xung quanh nữa. 
 
       Nhận thấy điều này, các thiên thần đã giơ một tay lên cao, một tay 
hướng ra phía trước. Tay giơ lên cao để đón lấy sức mạnh ánh sáng thiên 
đường và đem hết sức mạnh đó sẵn sàng chiến đấu với rồng xanh để bảo vệ 
bờ biển đáng yêu này. 
 
 

Em là ánh sáng 
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Từ trên trời cao 
Em xuống mặt đất 

Chiến đấu rồng xanh 
Bình yên biển này 

   Là em.. là…em… 
Âm E…âm E 

 
 
        Khi thiên thần dũng cảm và dũng mãnh đồng thanh nói điều này, con 
rồng quay lại và giữa tiếng hú thét ầm ầm nó biến mất dưới làn nước biển 
sâu. 
 

 
​
 
Chép đoạn thơ lên bằng và chép vào vở học 

​
Em là ánh sáng 
Từ trên trời cao 

Em xuống mặt đất 
Chiến đấu rồng xanh 

Bình yên biển này 
   Là em.. là…em… 

Âm E…âm E 
 
 
Học ghép vần E,Ê, 
 Mẹ làm thẻ chữ cho bé tập đọc và đánh vần 
 

UÊ EM MẸ IÊU 
YÊU YÊN BÉ IÊN 
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4. Đọc bài xướng kết thúc bài học: 
 

14h30-15h30​
 

+ Đọc xướng buổi chiều 
+ Vẽ màu nước hạt mưa theo trí tưởng tượng của bé 
Mưa rơi tí tách​
Hạt trước hạt sau​
Không xô đẩy nhau​
Xếp hàng lần lượt 

Mưa vẽ trên sân​
Mưa dàn trên lá​
Mưa rơi trắng xóa​
Bong bóng phập phồng 

Mưa nâng cánh hoa​
Mưa gọi chổi biếc​
Mưa rửa sạch bụi​
Như em lau nhà. 

Mưa rơi, mưa rơi​
Mưa là bạn tôi​
Mưa là nốt nhạc​
Tôi hát thành lời… 

Tác giả: Nguyễn Diệu 

 
 

16h-15h​
  

Chơi tự do ngoài trời 
- Thối sáo 
- Ca hát 
-Trò chơi dân gian : Dung dăng dung dẻ, lò cò, bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do 
Trò chơi ngoài trời tạo hình vòng tròn, chơi xích đu, nhảy dây 
 

​
 
THỨ NĂM NGUYÊN U Ư E Ê 
9h-10h ​
Bài học chính 

1.Khởi đồng - Hoạt động vòng tròn 
- Cùng hát bài Một ngày mới. ​
- Mẹ hát con nghe bài Chỉ có một trên đời 
- Nhảy múa tự do theo nhạc (tập bài ngày hôm qua) 
-Tập động tác gập bụng,xoay hông 
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2.Đọc bài xướng buổi sáng 
3. Bài học chính  
– Ôn lại âm E 
_ Học âm Ê 
 
Ôn lại cả câu chuyện và diễn lại câu chuyện (mẹ linh động chọn một cảnh 
trong câu chuyện và cho bé diễn lại) 
_ Nghe đọc đồng dao  

Con chim se sẻ​
Nó ăn gạo tẻ​
Nó hót líu lo​

Nó ăn hạt ngô​
Nó kêu lép nhép​
Nó ăn gạo nếp​
Nó vãi ra sân​

Ơ láng giềng gần​
Xua con chim sẻ. 

 
Vào ngày thứ năm, chúng ta có thể luyện tập các chữ cái đã học A Ă  Â, O 
Ô Ơ , E Ê Ư Ư và tập ghép vần : 
AI, IA ,AU, ÂU, AO, UÊ, OA, EO, ÊP, EP 
 

●​ Ôn tập các nguyên âm đã học A Ă Â O OƠ E Ê, U Ư 
 
4. Vẽ form nét lượn sóng 
 

Những con sóng lớn- nhỏ 
Cùng một màu xanh xanh 

Ta vui đùa cùng sóng 
Sóng biển hòa bên ta 
Có lúc sóng vùng dậy 

Xây bức tường nước cao 
Đứng phá vỡ tất cả 
Sóng se rất giận dữ 

Lao về phía chúng ta 
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5. Đọc bài xướng kết thúc buổi học. 
 

14h30-15h30​
 

1.Đọc bài xướng buổi chiều:  
2.Nặn sáp ong chữ các chữ cái. 

 

16h-15h​
  

Chơi tự do ngoài trời 
- Thối sáo 
- Ca hát 
-Trò chơi dân gian : Dung dăng dung dẻ, lò cò, bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự do 
-Trò chơi ngoài trời tạo hình vòng tròn, chơi xích đu, nhảy dây, kéo co 
 

​
 
THỨ SÁU NGUYÊN U Ư E Ê 
9h-10h ​
Bài học chính 

1.Khởi đồng - Hoạt động vòng tròn 
- Cùng hát bài Một ngày mới. ​
- Mẹ cùng con hát  
- Nhảy múa tự do theo nhạc  
-Tập động tác gập bụng, xoay hông 
 
2.Đọc bài xướng buổi sáng 
3. Bài học chính  
_ Trò chơi bàn tay, mẹ đọc và bé diễn theo 
Trò chơi bàn tay 
 
Gió thổi Ù Ù 
Gió thổi ù ù 
Vừa to vừa mạnh 
Em thổi tuyết phù phù 
Cơn rét buốt em run 
Rừ…rừ…u…u…u 
Rừ…rừ…u…u…u 
 
Mẹ đọc bài thơ : Từ bàn tay Mẹ 
 

Bàn tay mẹ bế chúng con 
Bàn tay mẹ chăm chúng con 
Cơm con ăn bàn tay mẹ nấu 
Nước con uống tay mẹ đun 
Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon 
Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con 
Bàn tay mẹ vì chúng con 
Từ tay mẹ con lớn khôn. 
 

●​ Bài tập đọc, đánh vần 
Ếch ở dưới ao 
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Ếch ở dưới ao​
Vừa ngớt mưa rào​

Nhảy ra bì bõm​
Ếch kêu “ộp ộp”​
Ếch kêu “ập ập”​
Thấy bác đi câu​

Rủ nhau trốn mau​
Ếch kêu “ộp ộp”​
Ếch kêu “ập ập”. 

 
Chép đoạn thơ vào vở bài tập  
 
* Mẹ cho bé nghe kênh youtube này dạy chữ rất sinh động 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IuV2y5te2o4 
 
 
4.Đọc bài xướng kết thúc buổi học. 
 
  

14h30-15h30​
 

1.Đọc bài xướng buổi chiều. 
2. Chơi ngoài vườn : nhặt lá ghép vần. 
 Mẹ cùng bé đi dạo công viên, nhặt là và cành cây khô xếp thành các chữ cái 
nguyên âm đã học trong tuần. 
3.Đọc bài xướng kết thúc bài học: 

16h-15h​
  

-Chơi tự do ngoài sân 

 
​
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	Đồng Dao / Trò chơi bàn tay 

